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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuẩn y kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo 

Thông tư 15/2020-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 

số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 

2021-2022 của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm học 2021-2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Chuẩn y kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021-2022 

cho 21.651 học sinh. (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Căn cứ số lượng học sinh được chuẩn y tốt nghiệp, các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị giáo dục liên quan 

phối hợp tổ chức hoàn thành tốt các công việc để cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Khảo thí 

và Kiểm định chất lượng giáo dục, Trưởng phòng có liên quan của Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Giám đốc các Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
-  UBND thành phố;  

-  Bộ GD&ĐT; 

-  Như Điều 3; 

-  Lưu : VP, KTKĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 
 



 



 

STT 
Mã 

Trường 
Tên trường 

Số TS 

dự thi 

Số tốt nghiệp Diện xét tốt nghiệp 

TS Tỉ lệ 
Số TS đỗ 

diện 2 

Số TS đỗ 

diện 3 

1 001 THPT Lê Hồng Phong 354 354 100.00% 5 0 

2 002 THPT Hồng Bàng 409 408 99.76% 5 0 

3 003 THPT Lương Thế Vinh 226 226 100.00% 0 0 

4 004 THPT Hùng Vương 249 247 99.20% 0 0 

5 006 TH-THCS-THPT Hàng hải I 163 163 100.00% 0 0 

6 007 THPT Ngô Quyền 566 566 100.00% 4 1 

7 008 THPT Trần Nguyên Hãn 516 515 99.81% 3 0 

8 009 THPT Lê Chân 300 300 100.00% 4 0 

9 010 THPT Lý Thái Tổ 86 86 100.00% 1 0 

10 013 THPT Chuyên Trần Phú 663 663 100.00% 7 2 

11 014 THPT Thái Phiên 566 566 100.00% 6 0 

12 015 THPT Hàng Hải 374 374 100.00% 2 0 

13 016 PT NCH Nguyễn Tất Thành 70 70 100.00% 0 0 

14 017 THPT Thăng Long 312 312 100.00% 0 0 

15 018 THPT Marie Curie 223 223 100.00% 2 0 

16 019 THPT Hermann Gmeiner 117 117 100.00% 2 0 

17 020 THPT Anhxtanh 340 340 100.00% 1 0 

18 023 THPT Kiến An 504 504 100.00% 2 0 

19 024 THPT Phan Đăng Lưu 174 174 100.00% 2 0 

20 025 THPT Hải An 446 446 100.00% 4 0 

21 028 THPT Lê Quý Đôn 500 500 100.00% 2 1 

22 029 THPT Phan Chu Trinh 111 111 100.00% 0 0 

23 032 THPT  Đồ Sơn 294 294 100.00% 2 0 

24 033 THPT Nội Trú Đồ Sơn 101 98 97.03% 8 0 

25 036 THPT An Lão 441 441 100.00% 2 0 

26 037 THPT Trần Hưng Đạo 357 357 100.00% 4 0 

27 038 THPT Tân Trào 51 51 100.00% 0 0 

28 039 THPT Trần Tất Văn 145 145 100.00% 0 1 

29 042 THPT Kiến Thụy 448 448 100.00% 2 0 

30 043 THPT Nguyễn Đức Cảnh 342 342 100.00% 0 0 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ  

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SGDĐT ngày        tháng 10 năm 2022) 



STT 
Mã 

Trường 
Tên trường 

Số TS 

dự thi 

Số tốt nghiệp Diện xét tốt nghiệp 

TS Tỉ lệ 
Số TS đỗ 

diện 2 

Số TS đỗ 

diện 3 

31 044 THPT Mạc Đĩnh Chi 550 550 100.00% 1 0 

32 045 THPT Nguyễn Huệ 233 233 100.00% 0 0 

33 048 THPT Phạm Ngũ Lão 452 452 100.00% 5 0 

34 049 THPT Bạch Đằng 472 471 99.79% 231 0 

35 050 THPT Quang Trung 447 447 100.00% 55 0 

36 051 THPT Lý Thường Kiệt 435 435 100.00% 0 0 

37 052 THPT Lê Ích Mộc 440 439 99.77% 197 0 

38 053 THPT Thủy Sơn 342 341 99.71% 0 0 

39 054 THPT 25/10 116 116 100.00% 1 0 

40 055 THPT Nam Triệu 338 323 95.56% 9 1 

41 058 THPT Nguyễn Trãi 572 572 100.00% 7 0 

42 059 THPT An Dương 588 588 100.00% 1 0 

43 060 THPT Tân An 159 159 100.00% 0 0 

44 061 THPT An Hải 420 419 99.76% 0 0 

45 064 THPT Tiên Lãng 446 446 100.00% 2 0 

46 065 THPT Toàn Thắng 342 342 100.00% 1 0 

47 066 THPT Hùng Thắng 307 307 100.00% 1 0 

48 067 THPT Nhữ Văn Lan 272 272 100.00% 2 0 

49 070 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 354 354 100.00% 3 1 

50 071 THPT Tô Hiệu 316 316 100.00% 0 0 

51 072 THPT Vĩnh Bảo 405 405 100.00% 4 0 

52 073 THPT Cộng Hiền 294 294 100.00% 5 0 

53 074 THPT Nguyễn Khuyến 337 337 100.00% 5 0 

54 077 THPT Cát Bà 133 133 100.00% 124 0 

55 078 THPT Cát Hải 120 120 100.00% 120 0 

56 079 THPT Đồng Hòa 343 343 100.00% 1 0 

57 081 THPT Lương Khánh Thiện 98 98 100.00% 0 0 

58 082 THPT Thụy Hương 350 350 100.00% 0 1 

59 084 THPT Quốc Tuấn 356 356 100.00% 3 0 

60 087 THPT Quảng Thanh 93 92 98.92% 40 0 

61 106 Trường THPT Hữu nghị Quốc tế 90 89 98.89% 0 1 

62 107 Trường TH-THCS-THPT Edison 16 16 100.00% 0 0 

Cộng THPT 19684 19656 99.86% 888 9 



STT 
Mã 

Trường 
Tên trường 

Số TS 

dự thi 

Số tốt nghiệp Diện xét tốt nghiệp 

TS Tỉ lệ 
Số TS đỗ 

diện 2 

Số TS đỗ 

diện 3 

63 011 TT GDTX Hải Phòng 69 67 97.10% 0 0 

64 090 TT GDNN-GDTX Hồng Bàng 368 343 93.21% 0 0 

65 091 TT GDNN-GDTX Lê Chân 112 94 83.93% 3 0 

66 092 TT GDNN-GDTX Ngô Quyền 121 111 91.74% 0 0 

67 093 TT GDNN-GDTX Kiến An 300 289 96.33% 3 0 

68 094 TT GDNN-GDTX Hải An 69 67 97.10% 0 0 

69 095 TT GDNN-GDTX Đồ Sơn 5 5 100.00% 0 0 

70 096 TT GDNN-GDTX An Lão 97 97 100.00% 0 0 

71 097 TT GDNN-GDTX Kiến Thụy 116 112 96.55% 1 0 

72 098 TT GDNN-GDTX Thủy Nguyên 363 362 99.72% 73 0 

73 099 TT GDNN-GDTX An Dương 99 98 98.99% 0 0 

74 100 TT GDNN-GDTX Tiên Lãng 118 115 97.46% 0 0 

75 101 TT GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 152 149 98.03% 1 0 

76 102 TT GDNN-GDTX Cát Hải 12 12 100.00% 0 12 

77 103 TT GDNN-GDTX Dương Kinh 77 74 96.10% 2 0 

Cộng GDNN-GDTX 2078 1995 96.01% 83 12 

Tổng số 21762 21651 99.49% 971 21 

 

Kết quả tốt nghiệp THPT        

Tổng số: 21651; Tỷ lệ: 99.49% 
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